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BÁO CÁO

Sơ kết 3 năm thực hiện (2013-2015) 
và xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 

Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Ngày 25 tháng 9 năm 2013, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình). Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực của Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Việc sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần khắc phục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó xác định nội dung, phương hướng triển khai thực hiện Chương trình trong các năm tiếp theo.
Phần mở đầu

1. Sự cần thiết của Chương trình
Năng suất là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, là cơ sở để nâng cao thu nhập, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Đối với quốc gia, năng suất giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế thông qua sử dụng một cách hiệu quả các yếu tố đầu vào là “vốn” và “lao động” để gia tăng kết quả đầu ra. Phong trào thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng được nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Malaysia hình thành và phát triển từ rất sớm đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của các quốc gia này.

Hoạt động năng suất và chất lượng tại Việt Nam được khởi xướng từ năm 1995 tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã phát động thập niên chất lượng 1996 - 2005 tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc quảng bá và thúc đẩy các tổ chức/doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chặng đường năng suất và chất lượng tại Việt Nam chưa dài nhưng cũng đã tạo được những nền tảng quan trọng về nhận thức của doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng về tầm quan trọng của năng suất và chất lượng đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. 

Hải Phòng là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng phong trào năng suất và chất lượng. Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng phong trào vẫn phát triển chậm chưa đáp ứng được đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đang diễn ra với tốc độ ngày một cao. Năng suất lao động của Việt Nam nói chung, của Hải Phòng nói riêng so với các nước trong khu vực còn ở mức rất thấp. Vì vậy cần phải có các chương trình thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng được tạo dựng và chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt từ tầm vĩ mô với các chiến lược và chương trình hành động cấp quốc gia phù hợp thì mới có thể đạt được những bước đột phá về năng suất, chất lượng và tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế đất nước.

Ngày 21 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” với mục tiêu: “Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hoá chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có quyết định phê duyệt 11 chương trình KH&CN có mục tiêu, trọng điểm đến năm 2020, trong đó có Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trọng điểm, chủ lực. Mục tiêu của chương trình là “đến năm 2020, các sản phẩm chủ yếu đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong GDP lên 30% vào năm 2015, 40% vào năm 2020”. 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 24 tháng 10 năm 2015 cũng đã đưa ra chỉ tiêu đến năm 2020 “Tỷ trọng năng suất tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng đạt 40%”. Điều này cho thấy rõ sự quan tâm của thành phố đối với chương trình nâng cao NSCL. Hy vọng trong thời gian tới Chương trình sẽ có những bước phát triển đột phá, góp phần vào thực hiện mục tiêu “hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.”
2. Căn cứ pháp lý xây dựng Chương trình
- Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
- Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành công nghiệp đến năm 2020” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

- Quyết định số 635/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  Dự án “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành nông nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

- Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16 tháng 9 năm 2011 quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

- Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN  ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
- Thông báo số 78-TB/TU ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thành ủy Hải Phòng về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ cao và chỉ tiêu năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố.

- Quyết định 1539/2007/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN của thành phố. 

- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ hội nhập giai đoạn 2011-2015 thành phố Hải Phòng.

- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Thành ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 về phê duyệt Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 24 tháng 10 năm 2015.
3. Công tác chỉ đạo, tổ chức, điều hành Chương trình

Để điều hành các hoạt động của Chương trình, ngày 23/01/2014 UBND thành phố ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố do Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Phó Trưởng ban và có 06 ủy viên là đại diện của các Sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố.
Để triển khai các hoạt động của Chương trình đạt hiệu quả, ngày 25 tháng 2 năm 2014, cơ quan thường trực thực hiện Chương trình là Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 22/QĐ-SKHCN về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình, do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là Tổ trưởng, các tổ viên là các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên các Phòng trực thuộc các Sở, ngành trên. 
Thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình đã thảo luận các kế hoạch, xây dựng nội dung, định mức về kinh phí, các quy định về quản lý tài chính … để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.
4. Công tác tổ chức sơ kết 03 năm (2013-2015) thực hiện Chương trình
Để tiến tới tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình, tại Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện và Kế hoạch hoạt động của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020. 
Thực hiện nhiệm vụ Sở giao, Chi cục với chức năng là đầu mối đã tiến hành thu thập các thông tin cần thiết từ các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình để viết dự thảo báo cáo. Chi cục cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo tư vấn nội bộ góp ý cho báo cáo. Sau đó, Sở chỉ đạo và đã triển khai tổ chức Hội nghị tư vấn liên ngành trong đó có mời Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của Chương trình và các chuyên gia đóng góp ý kiến cho báo cáo trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.
Phần thứ nhất

SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2013-2015
1.1 Thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về  năng suất, chất lượng

Nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nhận thức về NSCL được xác định là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của Chương trình. Nhiều chương trình quảng bá về năng suất chất lượng được phát sóng trên truyền hình Hải Phòng. Hàng loạt các tin, bài, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về năng suất chất lượng được đăng tải trên các báo của địa phương, báo chí Trung ương, các tạp chí chuyên ngành, cổng Thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông khác.

Kết quả đạt được:

- Tuyên truyền trên chuyên mục Khoa học công nghệ và đời sống phát sóng trên Truyền hình Hải Phòng: 10 phóng sự với 4 chuyên mục:

+ Gian nan làng nghề.
+ Hải Phòng trên con đường KH&CN.
+ Ứng dụng KH&CN trong việc xây dựng NTM.
+ Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nông nghiệp.
- Tuyên truyền trên Chuyên trang khoa học công nghệ - Báo Hải Phòng: 1 tin bài:
+ Ứng dụng công nghệ sinh học nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa: Đẩy mạnh chuyển giao, nhân ra diện rộng.
- Tuyên truyền trên Bản tin KH&CN: 3 số bản tin KH&CN với 20 tin, bài.

+ Cải tiến năng suất - Con đường dẫn tới thành công của doanh nghiệp.
+  Một số công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong doanh nghiệp.
+ Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.
+ Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về cải tiến năng suất chất lượng 2012-2013.
+ Năng suất chất lượng: Chìa khóa vượt qua khủng hoảng.
+ Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Lá cờ đầu trong phong trào năng suất chất lượng.
+ Những chiến thuật để tăng năng suất làm việc.
      …

- Tuyên truyền trên Website (Cổng thông tin khoa học công nghệ thành phố Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN Hải Phòng): Tuyên truyền 42 tin, bài:

+ Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến gỗ và nội thất.
+ Ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
+ Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực: Công nghệ là then chốt.
+ Tập huấn về hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ.
+ Sản xuất nhân tạo giống ngán.
+ Tập huấn chuyên đề đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ.
      …

Kinh phí:  113 triệu đồng, do Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị, hội thảo để quảng bá và cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa  trọng điểm, chủ lực của thành phố.

Kết quả đạt được:

- Tổ chức 06 cuộc hội thảo gồm: 

+ Áp dụng các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong công nghiệp;

+ Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố;

+ Ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nông sản;

+ Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà;

+ Giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả từ nguồn năng lượng tái tạo; 

+ Ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm gia tăng giá trị hàng hóa trong các làng nghề.

Kinh phí: 260 triệu đồng, do Sàn Giao dịch Công nghệ và thiết bị chủ trì thực hiện.
c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản lý năng suất và chất lượng cho cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành và doanh nghiệp.
Đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về NSCL cho nhiều đối tượng khác nhau, tập trung cho cán bộ chuyên trách các sở ngành và các các cán bộ quản lý trong doanh nghiệp.

Kết quả đạt được:

- Tổ chức 09 lớp đào đạo các kiến thức cơ bản về KHCN và chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, các sở, quận, huyện và viện, trường và các tổ chức KHCN.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn "Quản lý năng suất, chất lượng trong ngành may mặc và da giầy".
Kinh phí: 366 triệu đồng, do Sàn Giao dịch Công nghệ và thiết bị chủ trì thực hiện.
d) Xây dựng danh mục các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố; lựa chọn lập danh sách các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố cần được tập trung hỗ trợ.
Căn cứ kết quả của Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hoá trọng điểm của Thành phố Hải phòng đến năm 2020” thực hiện năm 2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành xây dựng danh mục các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố Hải Phòng dựa vào 11 lĩnh vực ngành đã được xác định trong đề án trên và lập danh sách 100 doanh nghiệp cần được tập trung hỗ trợ nâng cao NSCL.
Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức hội thảo liên ngành để lấy ý kiến của các sở, ngành để thống nhất các danh mục và danh sách trên. Tuy nhiên các danh mục và danh sách các doanh nghiệp này cần phải được thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Khi triển khai cần đảm bảo công tác hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình NSCL thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và đúng đối tượng.
1.2 Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực nâng cao năng suất và chất lượng theo dự án.

Việc triển khai Chương trình cho các doanh nghiệp trên thực tế gặp nhiều khó khăn, chủ yếu vẫn là các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng các mô hình công cụ cải tiến như: ISO 9001, ISO 14000, 5S, Lean six sigma, TQM, … Việc lập các dự án riêng đối với các doanh nghiệp về NSCL còn chậm, được lồng ghép với các hoạt động thuộc các chương trình, dự án khác có liên quan như: Chương trình đổi mới công nghệ, Chương trình sở hữu trí tuệ … Những chương trình này đã hỗ trợ tích cực và có tác dụng thúc đẩy nhanh Chương trình NSCL.

a) Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

- Đã tư vấn cho 16 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng: ISO 9001:2008; ISO 22000; 5S.
Kinh phí: 320 triệu đồng.
- Giai đoạn 2013 - 2015 thành phố có 01 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tham gia chương trình Năng suất chất lượng của Trung ương, đã thực hiện áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng: 5S, ISO 50001: 2011 (Hệ thống quản lý năng lượng), TPM (Duy trì hiệu suất thiết bị, bảo trì toàn diện thiết bị).

b) Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng TCVN, QCVN; xây dựng áp dụng TCCS; công bố hợp chuẩn, hợp quy.
Việc hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng TCVN, QCVN; xây dựng áp dụng TCCS; công bố hợp chuẩn, hợp quy được thực hiện lồng ghép trong các đợt kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng năm.
+ Công bố hợp chuẩn, hợp quy

	Năm
	2013
	2014
	2015

	Công bố hợp quy
	21
	54
	6

	Công bố hợp chuẩn
	5
	15
	11

	Số đơn vị công bố
	7
	5
	6


+ Soát xét TCCS

	Năm
	2013
	2014
	2015

	Số TCCS soát xét
	55
	106
	50

	Số đơn vị soát xét TCCS
	26
	34
	19


c) Xúc tiến việc triển khai lập các dự án riêng để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực nâng cao NSCL
Trên thực tế do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, việc động viên khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp lập các dự án riêng của Chương trình còn chậm và lúng túng. Tuy nhiên với sự quyết tâm của Ban chỉ đạo Chương trình, ngày 09 tháng 10 năm 2015 cơ quan thường trực Chương trình là Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 248/QĐ-SKHCN phê duyệt Kế hoạch thí điểm hỗ trợ xây dựng dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực cho 03 doanh nghiệp thuộc 3 lĩnh vực: 
	TT
	Lĩnh vực
	Doanh nghiệp đề xuất

	1
	Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm
	Công ty TNHH Quang Hải

	2
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc

	3
	Đúc, luyện kim, gia công cơ khí
	Công ty cổ phần đúc 19/5


Cùng với sự quan tâm của thành phố hy vọng trong thời gian tới, Chương trình sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự tích cực tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
2. Đánh giá kết quả, hiệu quả đạt được

Qua 3 năm thực hiện Chương trình, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả nhất định:
- Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá với nội dung phong phú, hình thức đa dạng … nhận thức về vai trò quan trọng của năng suất chất lượng đối với sự phát triển và hội nhập của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã được nâng lên. Vấn đề năng suất, cải tiến năng suất được xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo doanh nghiệp.
- Chương trình đã tạo lập được nền tảng cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng từ việc khuyến khích/bắt buộc các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, quy chuẩn kỹ thuật. Việc chuyển đổi hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia trở thành một hệ thống tiêu chuẩn có trình độ khoa học-kỹ thuật và mức độ hài hòa cao với Tiêu chuẩn Quốc tế, Tiêu chuẩn Khu vực và Tiêu chuẩn nước ngoài sẽ góp phần đáng kể trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trên thị trường thế giới. Chính vì vậy thời gian qua, thành phố đã rất khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm theo Tiêu chuẩn Quốc gia và Tiêu chuẩn Quốc tế, nhất là đối với các sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực. Hiện nay nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng đã và đang áp dụng các tiêu chuẩn: ASTM (Mỹ), JIS (Nhật), BS (Anh), DIN (Đức), ISO … tiêu biểu là các công ty: Thép Việt Úc, thép Việt - Hàn, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Cổ phần Sơn Hải Phòng  …

- Qua số liệu tính toán của Viện quản lý kinh tế Trung ương, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP thành phố tương đối khá. Trong giai đoạn 2001 - 2010, trung bình TFP đóng góp 26,9% cho mức tăng trưởng GDP của thành phố, so với trung bình của cả nước là 19,95%. Tuy giai đoạn 2010 - 2015 chưa có số liệu tính toán được công bố chính thức nhưng  theo xu hướng trên thì mục tiêu “góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong GDP lên 30% vào năm 2015” là hoàn toàn có thể đạt được.
- Việc lập các dự án riêng về NSCL đối với các doanh nghiệp triển khai muộn nên hiện tại chưa thể đánh giá.
3.  Những mặt hạn chế và nguyên nhân

3.1 Những mặt hạn chế
- Công tác tuyên truyền phổ biến đã được tiến hành tuy nhiên chưa đạt được hiệu quả tích cực như mong muốn. Chưa tận dụng được cơ hội truyền thông để có những phản hồi từ doanh nghiệp (quy mô, nguồn lực, nhu cầu ...) làm cơ sở nền tảng giúp cho bước triển khai tiếp theo tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí.  
- Đa số các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đã có ý thức áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào hoạt động sản xuất kinh doanh còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mặt bằng nhận thức về năng suất chất lượng còn thấp, chưa quen với các hoạt động cải tiến, chưa mạnh dạn đổi mới.

- Các doanh nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước. Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng chưa thực sự minh bạch, giá thành sản phẩm bao gồm cả những chi phí không công khai nên doanh nghiệp rất ngại tham gia vào dự án và đây cũng là nguyên nhân gây ra những khó khăn trong việc đánh giá chỉ số đầu vào, chỉ số đầu ra khi đơn vị tư vấn cũng như cơ quan quản lý khảo sát và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp.
- Đa số các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế, trang thiết bị sản xuất cũ, yếu kém về trình độ quản lý sản xuất nên chưa tin tưởng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL. Sự tham gia của doanh nghiệp, chủ thể của hoạt động nâng cao năng suất chất lượng còn chưa chủ động, tích cực.
- Việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và cơ quan thường trực chương trình còn chưa được thường xuyên, liên tục; việc trao đổi thông tin chưa đầy đủ dẫn đến việc xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện gặp khó khăn và chưa kịp thời.

- Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, chuyên gia NSCL tại địa phương còn hạn chế.  Lĩnh vực nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp là một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực này phải là người đa năng, có trình độ nhưng hiện tại số lượng chuyên gia tư vấn am hiểu cao và giàu kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực này không nhiều.

- Các chuyên gia có đủ trình độ quản lý dự án cũng như có đủ khả năng tư vấn, đánh giá còn thiếu nên công tác tham mưu tư vấn và triển khai các dự án NSCL còn chậm, thụ động và lúng túng. Công tác hỗ trợ chưa đi vào chiều sâu, thiếu đi tính chuyên nghiệp, hiệu quả còn hạn chế.
- Nguồn lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng chủ yếu là từ ngân sách nhà nước và rất hạn hẹp (chủ yếu là nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học), kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp rất hạn chế.

- Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tuy đã được ban hành nhưng vẫn còn bất cập, chưa thực sự thông thoáng, doanh nghiệp khó tiếp cận đến nguồn vốn hỗ trợ do thủ tục phức tạp.
- Việc phối hợp, lồng ghép các nhiệm vụ thuộc dự án NSCL với các chương trình, dự án khác đang triển khai thực hiện tại địa phương còn hạn chế.

3.2 Nguyên nhân
- Nhận thức về năng suất chất lượng của nhiều doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền phổ biến chưa có tính hệ thống,  chưa thường xuyên liên tục, chưa được đổi mới về hình thức và nội dung cho phù hợp nên phong trào năng suất và chất lượng chưa thực sự thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong xã hội.

- Do mới bắt đầu thực hiện chương trình nên cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ trực tiếp về tài chính cho doanh nghiệp còn ít và hạn chế. Thiếu các chính sách cụ thể và đồng bộ về đầu tư, tài chính, thuế, ngân hàng, nghiên cứu – triển khai, nhằm khuyến khích các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng. 
- Các thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình còn bất cập, chưa thực sự thông thoáng khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia về năng suất chất lượng còn hạn chế, thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn nghiệp vụ nên việc tư vấn và triển khai chương trình trong thực tế còn rất lúng túng, chưa đạt hiệu quả mong muốn.

- Các doanh nghiệp còn hạn chế về trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất, trình độ quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh, thiếu quy hoạch nguồn nhân lực chất lượng cao: 

+ Đội ngũ chủ doanh nghiệp, giám đốc, cán bộ quản lý doanh nghiệp còn hạn chế về kỹ năng quản lý. Phổ biến là điều hành doanh nghiệp theo kinh nghiệm, thiếu kiến thức về quản lý, tổ chức, phát triển thương hiệu, chiến lược cạnh tranh, ứng dụng công nghệ thông tin. 

+ Một phần lực lượng lao động không qua đào tạo một cách hệ thống trước khi vào làm việc. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề nghiệp chưa cao, thiếu lao động chất xám về chất lượng và số lượng, tác phong và kỷ luật lao động công nghiệp chưa cao.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Mục tiêu

Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng. Hỗ trợ tích cực các Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hoá trọng điểm, chủ lực để đến năm 2020 các sản phẩm chủ yếu đạt tiêu chuẩn quốc tế; góp phần nâng tỷ trọng của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong GDP lên 40 % vào năm 2020.
2. Nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

2.1 Nhiệm vụ chung

a) Thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố
-Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về năng suất, chất lượng trong đó chú trọng đến sự đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP trong GDP

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá, xây dựng các trang thông tin điện tử để cung cấp rộng rãi thông tin kiến thức về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố
- Tuyên truyền phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy trình công nghệ tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, mô hình,công cụ cải tiến.
- Tuyên truyền quản bá về các doanh nghiệp tham gia Chương trình đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, các điển hình trong việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, để nhân rộng trong sản xuất.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo để quảng bá và cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản lý năng suất và chất lượng cho cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền tới các chủ doanh nghiệp đang sản xuất các mặt hàng thuộc 11 lĩnh vực trọng điểm về việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Cập nhật, rà soát, sửa đổi danh mục các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố và danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm, hàng hóa trên cần được tập trung ưu tiên hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực xây dựng dự án năng suất và chất lượng để tham gia chương trình quốc gia và thành phố.

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng
- Hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia về năng suất chất lượng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thông qua quá trình đánh giá các nhóm yếu tố.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý: ISO 9000, ISO 14000, SA8000, ISO 22000, ISO 50000, HACCP, TQM, GMP, GAP...

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các công cụ tiên tiến: 5S, TPM, LEAN, KAIZEN, QCC,...

- Hỗ trợ đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và nâng cấp phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm.

2. 2  Nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2016-2020

	TT
	Nhiệm vụ
	Thời gian
 dự kiến
	Đơn vị chủ trì/ 

phối hợp

	I
	Hoạt động thông tin tuyên truyền về dự án
	
	

	1
	- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng trên các phương tiên thông tin đại chúng:

 + Tuyên truyền trên 2 cổng thông tin.
 + Tuyên truyền trên Báo Hải Phòng.
 + Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. 

 + Tuyên truyền trên Bản tin KH&CN. 

- Biên soạn, xuất bản ấn phẩm thông tin chuyên đề năng suất chất lượng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thông tin về năng suất chất lượng.
	2016-2020
	Trung tâm Thông tin Khoa học 
và Công nghệ

	2
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, hội thảo để quảng bá và cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố.
	2016-2020
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị/  

Chi cục TĐC, Trung tâm kỹ thuật TĐC

	3
	Đào tạo sâu về cách tính toán chỉ tiêu năng suất các yếu tố tổng hợp TFP cho Thành phố và cho doanh nghiệp
	2016-2020
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị/  

Chi cục TĐC, Trung tâm kỹ thuật TĐC

	4
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản lý năng suất và chất lượng cho cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành và doanh nghiệp.
	2016-2020
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị/  

Chi cục TĐC, Trung tâm kỹ thuật TĐC

	5
	Tiếp tục cập nhật, rà soát, sửa đổi bổ sung danh mục các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố; các chỉ tiêu về trình độ công nghệ của các lĩnh vực này. 
	2016-2020
	Chi cục TĐC, Trung tâm kỹ thuật TĐC

	6
	Tiếp tục cập nhật, rà soát, sửa đổi danh sách các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực của thành phố cần được tập trung ưu tiên hỗ trợ.
	2016-2020
	Chi cục TĐC, Trung tâm kỹ thuật TĐC

	II
	Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án
	
	

	1
	Hỗ trợ khảo sát các doanh nghiệp  tham gia chương trình nâng cao NSCL.

(Dự kiến: khoảng 5-10 doanh nghiệp/năm).
	2016-2020


	Trung tâm kỹ thuật TĐC

	2
	Hỗ trợ giai đoạn 2 cho các doanh nghiệp tham gia chương trình nâng cao NSCL.

(Dự kiến: khoảng 5-10 doanh nghiệp/năm. Năm 2016 hỗ trợ 03 doanh nghiệp của năm 2015 chuyển sang và hỗ trợ 03 doanh nghiệp mới).
	2016-2020
	Trung tâm kỹ thuật TĐC

	3
	Hỗ trợ xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực.

(Dự kiến: khoảng 8-10 sản phẩm/năm).
	2016-2020
	Trung tâm kỹ thuật TĐC

	4
	Hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực.

(Dự kiến: khoảng 8-10 sản phẩm/năm).
	2016-2020
	Trung tâm kỹ thuật TĐC

	5
	Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và nâng cấp phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm,  hàng hóa trọng điểm

(Dự kiến: khoảng 01 phòng thử nghiệm cho 01 doanh nghiệp/năm).
	2018-2020
	Chi cục TĐC, Trung tâm kỹ thuật TĐC


 Các bước triển khai dự án: 
Bước 1: Tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu nội dung, chính sách của dự án và tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp.
Bước 2: Doanh nghiệp phối hợp với Đơn vị tư vấn lập dự án xác định nội dung triển khai thực hiện ở doanh nghiệp và đăng ký tham gia.

Bước 3: Ban Điều hành Dự án tổ chức thẩm định dự án, ký kết hợp đồng tư vấn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự án tại các doanh nghiệp và đánh giá, nghiệm thu kết quả.

Bước 4: Tổng hợp, báo cáo sơ kết và tổng kết việc thực hiện dự án.

3. Tổ chức thực hiện

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực của Chương trình, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.
- Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, bố trí kinh phí ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán và quản lý tài chính theo quy định.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình.

Phần thứ ba
NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Được sự quan tâm của UBND thành phố, các Sở ngành, Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng của thành phố bước đầu triển khai đã đạt kết quả. Tuy nhiên để công tác triển khai thuận lợi trong giai đoạn tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị:

1. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng các định mức kinh phí để triển khai các dự án năng suất chất lượng nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án: 

+ Quy định cụ thể phần kinh phí hỗ trợ công tác khảo sát, chuẩn đoán lập đề án đăng ký cho doanh nghiệp tham gia Chương trình;

+ Ban hành hướng dẫn quy định cụ thể về việc hỗ trợ kinh phí phù hợp cho cán bộ, chuyên gia tham gia xét chọn, giám sát việc thực hiện và nghiệm thu dự án năng suất chất lượng. 

- Nghiên cứu hướng dẫn phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của các dự án năng suất chất lượng thông qua các chỉ tiêu đầu vào, đầu ra.

- Theo mục tiêu của Chương trình, thành phố đã đưa chỉ tiêu Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa triển khai tính toán được chỉ tiêu TFP để đánh giá mục tiêu đề ra do gặp phải khó khăn trong việc thu thập và xử lý một số nguồn dữ liệu đầu vào cần thiết để tính toán. Do đó, đề nghị Bộ sớm ban hành hướng dẫn về phương pháp, cách thu thập và xử lý dữ liệu đầu vào để tính chỉ tiêu TFP.
- Thống nhất với Tổng cục Thống kê để xác định các dữ liệu cần thiết để tính mức đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) và đưa vào niên giám thống kê hàng năm nhằm tạo sự thống nhất chung trong việc tính toán TFP của các tỉnh, thành phố. Mở các lớp đào tạo về kỹ năng thu thập dữ liệu ban đầu và phương pháp tính toán TFP cho các Chi cục TĐC ở các tỉnh, thành phố để có thể ứng dụng thực tế tại địa phương.

- Hỗ trợ đào tạo chuyên gia nòng cốt tại địa phương có đủ khả năng tư vấn và đánh giá đối với các doanh nghiệp tham gia vào các dự án của Chương trình.

- Tiếp tục tổ chức các Hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn triển khai dự án NSCL để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai.
- Bổ sung các thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến các cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia vào chương trình Năng suất chất lượng Quốc gia.
2. Đối với UBND thành phố Hải Phòng

- Ban hành lại Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình vì tới nay thành phần Ban chỉ đạo đã thay đổi (nhiều người về hưu hoặc chuyển công tác khác), đảm bảo công tác tổ chức điều hành Chương trình được thường xuyên, liên tục.
- Bổ sung nguồn ngân sách trực tiếp để hỗ trợ các nhiệm vụ đề tài nghiên cứu, hoạt động hỗ trợ cho các dự án nâng cao NSCL của các doanh nghiệp.

- Tạo cơ chế, chính sách thông thoáng, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản hóa quy trình xin hỗ trợ để thu hút khuyến khích các doanh nghiệp tham gia lập các dự án của Chương trình.
3. Đối với các Sở, ngành liên quan
- Các Sở, ngành cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, lồng ghép các dự án NSCL của ngành vào các dự án của Chương trình NSCL của thành phố.
- Cung cấp các thông tin về các doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của ngành mình để lập danh sách các doanh nghiệp tiềm năng và có đủ điều kiện tham gia vào dự án.
	Nơi nhận:

- UBND TP Hải Phòng;

- Lưu: VT, CCTĐC.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Tuấn
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